MA TRANMA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 11 

I. Hình thức kiểm tra.

- Đề kiểm tra giữa học kì  I: 
           + 70% trắc nghiệm.







+ 30% tự luận.

- Đề kiểm tra gồm 2 phần:



+ Trắc nghiệm khách quan: 21 câu (7 điểm).





+ Tự luận: 2 bài (3 điểm).

 II. Khung ma trận đề kiểm tra.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Vật liệu 

cơ khí  
	- Nêu được các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong nghành cơ khí

	- Hiểu được tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ polime và vật liệu compozit dùng trong ngành cơ khí.
	- Kể được các ứng dụng thực tế của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, gia công áp lực và phương pháp hàn.
	

	Số câu
	2 TN
	1 TN
	1 TN
	

	2. Công nghệ chế tạo phôi
	- Nêu được bản chất, ưu và nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, gia công áp lực và phương pháp hàn.


	- Hiểu được bản chất, ưu và nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, gia công áp lực và phương pháp hàn.


	- Giải thích được các ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc, gia công áp lực, phương pháp hàn.


	

	Số câu
	           3 TN
	2 TN
	1 TN
	

	3. Công nghệ cắt gọt kim loại
	- Nêu được bản chất, ưu, nhược điểm của phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt. 

- Nêu được nguyên lí cắt và dao cắt
- Nêu được các chuyển động khi tiện và khả năng gia công khi tiện.


	Kể tên các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt
	-Khai thác được các chuyển động cắt của dao cắt trên máy tiện
	

	Số câu
	 2 TN
	1TL
	1TN
	

	4. Đại cương về động cơ đốt trong
	- Nêu được khái niệm, phân loại, cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

- Nhận ra được cấu tạo chung của động cơ.

- Nêu được các khái niệm cơ bản của động cơ đốt trong.

- Nhận ra được đặc điểm cấu tạo của động cơ 2 kì và động cơ 4 kì.
	- Hiểu được các khái niệm cơ bản và nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong  
	- Phân tích được nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì.


	- Đọc được sơ đồ nguyên lí của động cơ đốt trong.



	       Số câu
	         3 TN
	2TN
	1TL
	            1 TL

	5. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	Nêu được cấu tạo của pittong, thanh truyền và trục khuỷu
	Hiểu được nhiệm vụ của pittong, thanh truyền và trục khuỷu
	
	

	       Số câu
	         2 TN
	1TN
	
	            

	TỔNG
	12TN/ 4 điểm
	6TN/2 điểm

1TL/ 1điểm
	3TN/1điểm

1TL/1 điểm
	1TL/1 điểm


CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Độ bền biểu thị khả năng gì của vật liệu?

           A. Biến dạng bền của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

           B. Chống lại biến dạng dẻo  hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

           C. Biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

           D. Chống lại biến dạng dẻo lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng ngoại lực.

Câu 2: Độ dãn dài tương đối đặc trưng cho tính chất nào của vật liệu?

A. Tính chất vật lí




B. Tính chất hóa học.                      

C. Độ bền.




           D. Độ dẻo

Câu 3: Vật liệu hữu cơ có thành phần là:

A. Hợp chất hóa học của các nguyên tố kim loại  

B. Hợp chất hóa học của các nguyên tố không phải kim loại kết hợp với nhau.

C. Hợp chất hữu cơ tổng hợp






D. Các loại cácbit            

Câu 4: Bản chất của phương pháp gia công kim loại bằng áp lực là gì?

         A. Rót kim loại lỏng vào khuôn, chờ cho kim loại lỏng kết tinh và nguội sẽ thu được vật đúc theo yêu cầu.


         B. Dùng ngoại lực tác dụng thông qua các dụng cụ thích hợp hoặc thiết bị ( buastay hoặc búa máy) làm cho vật liệu bị biến dạng dẻo theo hướng định trước nhằm thu được vật thể có hình dạng theo yêu cầu.

          C. Nối các chi tiết bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái nóng chảy, sau khi kết tinh sẽ tạo thành mối hàn.

          D. Nối các chi tiết lại với nhau bằng phương pháp nung dẻo chỗ nối, kim loại sau khi nguội tạo thành mối hàn.

Câu 5: Nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn là gì?

A. Chi tiết hàn dễ biến dạng cong, vênh, nứt.  

B. Không thể chế tạo được vật có hình dạng phức tạp.

C. Không thể nối được các kim loại có tính chất khác nhau.            



D. Tốn kim loại.
Câu 6: Ưu điểm của phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt là gì?

A. Tạo ra được các chi tiết máy có độ chính xác cao .  B. Công nghệ đơn giản, dễ chế tạo
C. Giá rẻ.                                                                      D. Không yêu cầu tay nghề người thợ.
Câu 7: Phôi là gì ?

A. Phần vật liệu hao hụt trong quá trình gia công
B. Phần vật liệu còn lại khi gia công cắt gọt kim loại và tạo ra thành phẩm.
C. Phần vật liệu bị lấy đi khi gia công cắt gọt kim loại.
D. Phần vật liệu ban đầu trong gia công kim loại bằng cắt gọt
Câu 8: Theo số hành trình của píttông trong một chu trình, động cơ đốt trong  được phân  thành mấy loại ?


A. 2.                               B. 3                C. 4.



     D. 5.
Câu 9: ĐCĐT là ĐC biến đổi:

A.  Nhiệt năng thành cơ năng xảy ra bên ngoài xilanh động cơ.

B.  Nhiệt năng biến đổi thành điện năng bên ngoài xilanh động cơ.

C.  Nhiệt năng thành cơ năng xảy ra bên trong xilanh động cơ.

D. Nhiệt năng biến đổi thành điện năng bên trong xilanh động cơ.

Câu 10: Cấu tạo chung của động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu và hệ thống chính?
A. 3 cơ cấu, 4 hệ thống. 
                         C. 2 cơ cấu,  hệ thống.

B. 3 cơ cấu, 3 hệ thống.
                         D.2 cơ cấu, 4 hệ thống.

Câu 11: Điểm chết của pittong là gì?

A.  Là vị trí mà tại đó pittong chuyển động tịnh tiến đi lên.

B.  Là vị trí mà tại đó pittong chuyển động tịnh tiến đi xuống. 


C.  Là vị trí mà tại đó pittong đổi chiều chuyển động.

D. Là quãng đường pittong đi được.

Câu 12: Ở động cơ xăng 4 kỳ, cuối kỳ nén xảy ra hiện tượng:

A.  Nén hòa khí.
B.  Phun hòa khí.           C.  Đánh lửa. 
 D.  Phun nhiên liệu.
Câu 13: Trong nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ, xupap thải mở trong kì nào?
A. Kì nạp. 

B. Kì nén.
C. Kì cháy – giãn nở. 


D. Kì Thải.

Câu 14: Ở động cơ diezen, nhiên liệu được phun vào xilanh ở thời điểm nào?

A. Cuối kì nén.         B. Cuối kì cháy – dãn nở.  C. Cuối kì thải.    D. Cuối kì nạp.

Câu 15: Ở động cơxăng 2 kỳ thì hòa khí được nạp vào đâu trước khi vào xilanh?

A. Vào đường ống nạp.



B.  Các te. 

C. Xilanh.





D.  Cửa quét.
Câu 16: Trong nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì, ở kì 1 từ khi pít tông mở cửa quét đến khi pít tông xuống  đến ĐCD diễn ra quá trình gì?
A. Cháy – dãn nở.                    B. Thải tự do.      C. Quét – Thải khí.        D. Lọt khí.

Câu 17: Đúc là


A. Rót kim loại vào khuôn.
                                        B. Rót kim loại vào nồi nung.


C. Rót kim loại lỏng vào khuôn.
D. Rót kim loại lỏng vào nồi nung.

Câu 18: Vật liệu làm khuôn cát là hỗn hợp của


A. cát và thạch cao
B. đất sét và nước
C. cát và đất sét

D. cát, đất sét và nước. 

Câu 19: Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực tạo ra các sản phẩm có tính chất
A. có cơ năng cao.         
B. có hoạt tính cao. 
     C. có cơ tính cao.

D. có tính đàn hồi cao. 

Câu 20: Trong phương pháp hàn hồ quang thì kẹp que hàn được nối vào 
     A. đầu cực dương trên máy hàn                

     B. đầu cực âm trên máy hàn. 

     C. đầu cực catốt trên máy hàn


     D. đầu cực anốt trên máy hàn. 

Câu 21: Chọn câu đúng nhất: Hàn là:

A. Làm biến dạng vật liệu 

B. Ghép kim loại với nhau 

C. Làm kim loại nóng chảy.
D. Rót kim loại lỏng vào khuôn 

Câu 22: Chuyển động tiến dao phối hợp để gia công các bề mặt : 

A. Các mặt côn và mặt định hình
B. Trụ

C. Các loại ren   

D. Các bề mặt đầu  

Câu 23: Chuyển động của dao cắt trong máy tiện kim loại chủ yếu là chuyển động

A. tròn.

   B. trượt.            C. tịnh tiến.               



     D. cong.
Câu 24: Tính chất đặc trưng về cơ học của vật liệu chế tạo cơ khí là :

A. Độ dẻo ,độ cứng
B. Độ cứng ,độ bền ,độ dẻo

C. Độ cứng , độ bền
D. Độ dẻo, độ bền .

Câu 25: Phần dẫn hướng cho pit-tông là phần :

A. Đỉnh pittông
B. Đầu pittông
C. Thân Pittong
D. Chốt pittông

Câu 26: Đối với động cơ điêzen kì nạp là nạp vào :

A. Hoà khí
B. Xăng
C. Dầu
D. Không khí

Câu 27: Ở động cơ 4 kì , động cơ làm việc xong 1 chu trình thì trục khuỷu quay :

A. 4 vòng
B. 2 vòng
  C. 3 vòng
D. 1 vòng
Câu 28: ĐCĐT cấu tạo gồm

            A. Ba cơ cấu, bốn hệ thống 
                                    B. Hai cơ cấu, ba hệ thống 

C. Ba cơ cấu, ba hệ thống



D. Hai cơ cấu, bốn hệ thống
Câu 29: Điểm chết trên( ĐCT).

            A. Pittong gần tâm trục khuỷu 





 
B. Pittong ở trung tâm của trục khuỷu và đổi chiều chuyển động
C. Pittong gần tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
D. Pittong xa tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
Câu 30: Khi Pittong ở ĐCT kết hợp với nắp máy tạo thành thể tích
 
A. Toàn phần 
B. Công tác 
C. Buồng cháy 
D. không gian làm việc ĐC 
Câu 31: Động cơ  4kỳ, kỳ cháy -dãn nở thì pittong đi từ. 

A. ĐCT xuống 
B. ĐCT lên 
C. ĐCD xuống              D. ĐCD lên
Câu 32: Động cơ  điezen 4 kỳ, cuối kỳ nạp xảy ra hiện tượng
 
A. Phun nhiên liệu 
B. Phun hòa khí 
C. Đánh lửa 
D. Cả ba hiện tượng .
Câu 33: Công thức liên hệ giữa Vtp , Vbc , Vct là :
 
A. Vtp = Vct – Vbc . 
B. Vct = Vbc + Vtp . 
C. Vbc = Vct – Vtp . 
D. Vtp = Vbc + Vct . 
Câu 34: Pittông được chia thành mấy phần:

A. 2. 

B. 3

C. 4

D. 5
Câu 35: Tỉ số nén của động cơ đượcính bằng cônghức
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D. ( = VTP - Vbc
Câu 36: Trong churình làm việc của động cơ xăng 2 kỳ, ở kỳ 1,rong xi lanh diễn ra các quárình:

A. cháy-dãn nở,hảiự do và quét-thải khí.
B. quét-thải khí, lọt khí, nén và cháy.
C. quét-thải khí,hảiự do, nén và cháy.
D. cháy-dãn nở,hảiự do, nạp và nén.
Câu 37: Chốt pit-tông được làm bằng vật liệu gì?
A. Gang.
B. Nhôm.
C. Thép.
D. Đồng.
Câu 38: Chi tiết nào trong động cơ đốt trong dùng để truyền lực giữa pittông và trục khuỷu?
A. Thanh truyeàn.
B. Choát pittoâng.
C. Coå khuyûu.
D. Choát khuyûu.
Câu 39: Compozit nền là kim loại dùng để chế tạo
A. Dụng cụ cắt gọt              B. đá mài                         C. Nắp cầu dao điện     D. Cánh tay robot
Câu 40:  Nhưa nhiệt cứng dùng để chế tạo
A. Dụng cụ cắt gọt               B. đá mài                     C. Nắp cầu dao điện         D. Cánh tay robot
……………………………………………………….Hết……………………………………………
